TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN


Bộ môn:  QUẢN LÝ SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT TS


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:





· Tiếng Việt: BỆNH DO VI KHUẨN Ở ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
· Tiếng Anh: Bacterial diseases in aquatic animals


Mã học phần:  EPM384   



Số tín chỉ: 

3 (2-1)

Đào tạo trình độ:  Đại học




Học phần tiên quyết: 
Nhập môn bệnh học thủy sản; Dược lý học; Mô bệnh học, Vi sinh vật học, Miễn dịch học, Sinh lý động vật thủy sản, Sinh thái thủy sinh vật, Quản lý chất lượng nước trong NTTS.

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Trần Vĩ Hích



Chức danh, học hàm, học vị:
Tiễn sĩ
Điện thoại:





Email: hichtvt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng



Địa điểm, lịch tiếp SV: Trung tâm Nghiên cứu Giống và Dịch bệnh Thủy sản (Trường Đại học Nha Trang)

Họ và tên:
Hứa Thị Ngọc Dung


Chức danh, học hàm, học vị:
Thạc sĩ
Điện thoại: 0983911137



Email: dunghtn@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Quản Lý Sức Khỏe Động Vật Thủy Sản

3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này cung cấp cho người học: đặc điểm sinh học của các giống vi khuẩn gây bệnh ở động vật thủy sản; Các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp, phương pháp nghiên cứu, chẩn đoán và dùng kháng sinh, hóa chất để phòng-trị bệnh này ở động vật thủy sản; Những loại bệnh nhiễm khuẩn ở người và động vật trên cạn có nguồn gốc từ thủy sản và biện pháp ngăn ngừa.

4. Mục tiêu:


Trang bị kiến thức và kỹ năng về: Các bệnh nhiễm khuẩn ở động vật thủy sản nguy hiểm thường gặp và phương pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh do vi khuẩn ở động vật thủy sản.

 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

· Phát hiện bệnh do vi khuẩn gây ra ở động vật thủy sản

· Đề xuất và thực hiện được các biện pháp phòng trị bệnh thích hợp

· Nắm vững các thao tác xét nghiệm bệnh vi khuẩn ở ĐVTS trong phòng thí nghiệm

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Vi khuẩn gây bệnh ở động vật thủy sản
	a, b
	5
	Thuyết giảng, trao đổi cùng người học
	Đọc tài liệu có liên quan

	2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2
	Bệnh do nhóm vi  khuẩn  Gram âm gây ra ở động vật thủy sản 
Các bệnh nhiễm khuẩn do giống Vibrio gây ra

Hội chứng chết sớm/Hoại tử gan tụy cấp

Bệnh phát sáng ở giáp xác

Bệnh vỏ ở giáp xác

Bệnh xuất huyết lở loét ở cá.

Các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas gây ra

Bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas di động gây ra

Bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas di động gây ra
	a,b,c
	9
	Thảo luận, trao đổi cùng người học
	Đọc tài liệu có liên quan

	3
3.1 

3.2
3.3
	Bệnh do nhóm vi khuẩn gram dương và vi khuẩn kháng acid gây ra ở động vật thủy sản 
Bệnh do Streptococcus gây ra
Bệnh do giống Mycobacterium gây ra
Bệnh viêm thận ở cá
	a,b,c
	8
	Thảo luận, trao đổi cùng người học
	Đọc tài liệu có liên quan

	4
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3
	Bệnh do nhóm vi khuẩn ký sinh nội bào bắt buộc gây ra  ở động vật thủy sản   
Bệnh do bộ Rickettsiales gây ra   
Bệnh nhiễm trùng máu ở cá

Bệnh hoại tử gan ở tôm he

Bệnh sữa ở tôm hùm
	a,b,c
	6
	Thuyết giảng, trao đổi cùng người học
	Đọc tài liệu có liên quan

	5
	Những bệnh nhiễm khuẩn ở người có nguồn gốc từ động vật thủy sản      
	a
	2
	Thuyết giảng, trao đổi cùng người học
	Đọc tài liệu có liên quan


6.2 Thực hành: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Chuẩn bị dụng cụ môi trường để nghiên cứu vi khuẩn
	a, b, c
	5
	Thực hành ở phòng thí nghiệm
	Đọc phương pháp nghiên cứu về vi khuẩn

	2


	Phân lập vi khuẩn từ mẫu động vật thủy sản  sống 
	a, b, c, 
	5
	Thực hành ở phòng thí nghiệm
	Đọc phương pháp nghiên cứu về vi khuẩn

	3
	Xác định số lượng vi khuẩn trong mẫu nước
	a, b, c
	5
	Thực hành ở phòng thí nghiệm
	Đọc phương pháp nghiên cứu về vi khuẩn

	4
	Quan sát hình thái vi khuẩn và nhuộm Gram
	a, b, c
	5
	Quan sát kính hiển vi
	Nhận biết hình dạng vi khuẩn

	5
	Phương pháp cấy thuần, tăng sinh vi khuẩn, Phương pháp làm kháng sinh đồ
	a, b, c
	5
	Thực hành ở phòng thí nghiệm
	Đọc phương pháp nghiên cứu về vi khuẩn

	6
	Một số phản ứng sinh hóa để định danh vi khuẩn
	a, b, c
	5
	Thực hành ở phòng thí nghiệm
	Đọc phương pháp nghiên cứu về vi khuẩn


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng  và Nguyễn Thị Muội 
	Giáo trình bệnh học thủy sản


	2004
	NXB Nông nghiệp, thành phố Hồ Chí mInh
	Thư viện
	x
	

	2
	Valerie Inglis, Ronald J. Roberts, Niall R. Bromage
	Bacterial diseases of fish
	2001
	Wiley-Blackwell 
	Thư viện
	x
	

	3
	Brian Austin, Dawn A. Austin

	Bacterial fish pathogens, disease of farmed and wild fish
	2007
	Praxis Publishing Ltd., Chichester, UK. Printed in Germany 
	Thư viện 
	x
	

	4
	Timothy Flegel
	Shrimp Pathobiology
	2005
	Department of Biotechnology

Faculty of Science, Mahidol University

First Semester, Academic Year 2005
	Giáo viên


	x
	

	5
	Kimberley A. Whitman
	Finfish and shellfish bacteriology manual
	2004
	Iowa state press
	Thư viện
	x
	

	 6
	Melba G. Bondad-Reantaso;
Sharon E. McGladdery,
Iain East,

Rohana P. Subasinghe
	Asia Diagnostic Guide to Aquatic Animal Diseases
	2001
	FAO, Rome (Italy)
	Thư viện
	
	x

	7
	Ronald J. Roberts
	Fish pathology 
	2001
	W.B. Saunders, a imprint of Elsevier Limited, Harcount publishers Limitd

In China
	Thư viện


	
	×

	8
	Lightner D.V
	A hanbook of shrimp pathology and diagnostic proceduces for diseases of cultured penaeid shrimp. 
	1996
	The World Aquaculture Societys. Section 4: Becteria
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: Sinh viên phải đọc trước phải đọc bải giảng với các nội dung có liên quan đến tiết học trước khi lên lớp.

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	20
	Viết
	Chủ đề 1, 2, 3
	a, b, c, d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ 
	a, b, c, d
	20

	2
	Seminar
	a, b, c, d
	20

	…
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	…
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: ………

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
X
	a, b, c, d
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
                  Trần Văn Phước                                
Trần Vĩ Hích - Hứa Thị Ngọc Dung
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